
STT Môn thi Lớp thi Hình thức thi Ngày thi GV chấm thi Gmail

1 Hội Họa 3 TKMT K38
Nộp bài qua 

Gmail
20/10/2021 Nguyễn Ngọc Tuấn thhlekhe@gmail.com

2 Tạo hình hoạt hình 6 TKMT HH K38
Nộp bài qua 

Gmail
29/12/2021 Nguyễn Ngọc Tuấn thhlekhe@gmail.com

3 Tạo hình Sân khấu 6 TKMT SK K38
Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2021 Vũ Đình Toán toanvu3dvn@gmail.com

4
Hóa trang, tạo hình nhân vật 

SK

TKMT K38

TKTP K38

Nộp bài qua 

Gmail
21/12/2022 Đào Thị Thùy thuydaohoatrang@gmail.com

5 Tạo hình hoạt hình 4 TKMT HH K39
Nộp bài qua 

Gmail
22/12/2021 Lê Huyền Trang trang.mtskda@gmail.com

6 Tạo hình điện ảnh 4 TKMT ĐA K39
Nộp bài qua 

Gmail
21/12/2021 Nguyễn Nguyên Vũ n.nguyen.vu@gmail.com

7 Tạo hình hoạt hình 2 TKMT HH K40
Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2021 Lê Huyền Trang trang.mtskda@gmail.com

8
Thiết kế Trang phục SK-ĐA 

5
TKTP K38

Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2021 Nguyễn Nguyên Vũ n.nguyen.vu@gmail.com

9 Hình họa 3
TKTP K39

ĐHKX K39

Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2021 Nguyễn Văn Chuyên Chuyensutu@gmail.com

10 Thiết kế Trang phục cơ bản 3 TKTP K39
Nộp bài qua 

Gmail
21/12/2021 Phạm Thị Mai Hoa maihoapham.hau@gmail.com

11
Thiết kế Trang phục SK-ĐA 

3
TKTP K39

Nộp bài qua 

Gmail
22/12/2021 Hoàng Duy Đông donghoangduy@gmail.com

12 Đồ họa vi tính
TKTP K39

NTHT K39

Nộp bài qua 

Gmail
24/12/2021 Hoàng Duy Đông donghoangduy@gmail.com

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

KHOA THIẾT KẾ MỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Học kỳ I - Năm học 2021 - 2022

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN (Đợt 2)

Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành



13 Hình họa 2.1
TKTP K40                        

ĐHKX K40

Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2021 Nguyễn Văn Chuyên Chuyensutu@gmail.com

14
Thiết kế Trang phục cơ bản 

2.1
TKTP K40

Nộp bài qua 

Gmail
22/12/2021 Đinh Thị Hằng dinhhang.design@gmail.com

15 Kỹ thuật cắt may TKTP K40
Nộp bài qua 

Gmail
24/12/2021 Đinh Thị Hằng dinhhang.design@gmail.com

16
Thiết kế Trang phục SK-ĐA 

1
TKTP K40

Nộp bài qua 

Gmail
21/12/2021 Vũ Đình Toán toanvu3dvn@gmail.com

17 Đồ họa kỹ xảo 6 ĐHKX K38
Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2021 Nguyễn Quang Trung trung3k@gmail.com

18
TK Kịch bản hình ảnh Story 

board
ĐHKX K39

Nộp bài qua 

Gmail
21/12/2021 Nguyễn Quang Trung trung3k@gmail.com

19 Đồ họa kĩ xảo 4 ĐHKX K39
Nộp bài qua 

Gmail
22/12/2021 Vũ Thanh Hùng vuthanhhung2906@gmail.com

20 Đồ họa kỹ xảo 2 ĐHKX K40
Nộp bài qua 

Gmail
23/12/2021 Nguyễn Quang Trung trung3k@gmail.com

21 Mỹ thuật SK - ĐA 1
ĐHKX K40

NTHT K40

Nộp bài qua 

Gmail
22/12/2021 Vũ Đình Toán toanvu3dvn@gmail.com

22 Hình họa 1.1 ĐHKX K41
Nộp bài qua 

Gmail
21/12/2021 Nguyễn Văn Chuyên Chuyensutu@gmail.com

23 Nghệ thuật hóa trang 5 NTHT K39
Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2022 Đào Thị Thùy thuydaohoatrang@gmail.com

24 Hình họa 2.1 NTHT K40
Nộp bài qua 

Gmail
20/12/2021 Nguyễn Văn Chuyên Chuyensutu@gmail.com

25 Nghệ thuật hóa trang 3 NTHT K40
Nộp bài qua 

Gmail
24/12/2022 Đào Thị Thùy thuydaohoatrang@gmail.com

26 Hình họa 1.1 NTHT K41
Nộp bài qua 

Gmail
23/12/2021 Nguyễn Văn Chuyên Chuyensutu@gmail.com

Ths. Vũ Đình Toán

KHOA THIẾT KẾ MỸ THUẬT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021


